
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương – Quyển 7, số 4/2024 
Journal of Science and Technology – Binh Duong University – Vol.7, No.4/2024 

 

 

Mục lục 
Table of contents 

 KINH TẾ - QUẢN LÝ  
ECONOMICS – ADMINISTRATIONS  

3 
Phạm Hồng Nhung, Cao Thị Việt Hương  

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học thạc sĩ tại Trường Đại học Bình Dương 
Factors influencing the decision to study a master's degree at Binh Duong University 

15 

Ngô Thị Kim Mai, Ngô Thị Phương Dung, Phạm Trần Quang Hưng,  
Nguyễn Thị Yến Liễu  

Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - Trường hợp các 
doanh nghiệp ngành du lịch tại tỉnh Bình Dương  
Factors affecting the competitiveness of enterprises: A case study of tourism businesses 
in Binh Duong province 

25 

Le Bao Quyen 
Factors affecting the level of integrated reporting disclosure of companies listed  on 
the stock exchange in Vietnam  
Các nhân tố tác động đến mức độ công bố báo cáo tích hợp của các công ty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam 

37 

Bùi Thị Hường 
Nâng cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương  
Improve business ethics and social responsibility of enterprises in the local area Binh 
Duong province 

45 

Võ Xuân Vinh, Nguyễn Kim Chi, Vũ Minh Hà, Lê Huỳnh Như, Phan Thị Hoàn 
Nguồn lực tài chính hỗ trợ chuyển dịch năng lượng hướng đến phát triển bền vững 
tại Việt Nam  
Financial resources support energy transition towards sustainable development in 
Vietnam 

61 
Đỗ Thị Hiên, Phạm Trịnh Hồng Phi  

Phát triển du lịch bền vững: Khu vực vùng núi tỉnh Lâm Đồng  
Sustainable tourism development: Mountainous area of Lam Dong province 

71 

Vũ Cẩm Nhung, Phan Thị Diệu My, Nguyễn Diệp Thúy Lâm, Nguyễn Ngọc Như Ý, 
Phan Ngọc Thiên Quý, Nguyễn Nhi  

Tác động của lãi suất đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại 
Việt Nam  
Impact of interest rate on credit growth of commercial banks in Vietnam 

81 

Phan Thị Cúc, Đỗ Đoan Trang, Ngô Thị Phương Dung 
Tháo gỡ những rào cản nhằm phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương 
mại Việt Nam  
Removing barriers to developing green credit at Vietnamese commercial banks  

89 

Tăng Mỹ Sang 
Nhân tố tác động đến ý định sử dụng trợ lý ảo theo mức độ phức tạp của dịch vụ 
tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam  
Factors affecting the intention to use virtual assistants according to the complexity of 
financial services at Vietnamese commercial banks 

1



Mục lục 
Table of contents 

 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

107 
Phu Loc Nguyen, Ngoc Trung Dung Huynh, Loi Huynh 

Revisiting Regimens from a philosophical perspective 
Bàn lại về Dưỡng sinh theo góc độ Triết học 

127 

Le Thuy Hanh Thao 
The Effectiveness of Cooperative Learning on writing skills for 9th graders at Binh 
Phu secondary school 
Hiệu quả của phương pháp học tập hợp tác trong trong rèn luyện kỹ năng viết cho học 
sinh lớp 9 trường THCS Bình Phú 

147 

Nguyễn Thùy Ngân, Nguyễn Xuân Nghi, Nguyễn Văn Mạnh 
Thực trạng đi làm thêm của sinh viên Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu 
Cà Mau 
The status of part-time employment among students at Binh Duong university - 
Ca Mau campus 

DƯỢC HỌC 
PHARMACY 

155 
Nguyễn Tiến Thiêm, Trần Thị Huyên, Huỳnh Lời 

Bào chế và đánh giá gel làm sạch da chứa gel lá cây lô hội (Aloe vera) 
Formulation and evaluation of skin cleansing gel containing Aloe vera gel  

161 

Trần Thị Bích Ngọc, Huỳnh Lời 
Bào chế và đánh giá chất lượng viên nang chứa cao chiết Đài hoa bụp giấm (Calyx 
Hibisci) 
Formulation and evaluation of hard capsule containing extract of Calyx Hibisci 

169 

Võ Văn Hiếu, Lê Văn Út 
Khảo sát đặc điểm thực vật và hoạt tính kháng oxy hóa của cây Cỏ mực (Eclipta 
protrata L.) 
Survey on morphological - anatomycal characteristics and antixidant activity of Eclipta 
prostrata L.   

177 

Dương Thị Xuân, Lê Văn Út, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Triệu Thị Ngọc Oanh, 
Trần Huyền Trân  

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm Beta lactam tại Phòng khám đa khoa 
Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2024 
Research on using Beta lactam antibiotis in outpatients under 12 years old Thoi Hoa 
General Clinic, Ben Cat City, Binh Duong Province in the first six months of 2024 

185 

Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Mỹ Nhặn, Lê Văn Huấn 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật và đặc điểm di truyền của cây Tâm mộc hai ngả 
(Cordia dichotoma) tại Việt Nam 
Study on botanical characteristics and genetic traits of Cordia dichotoma in Vietnam 

2




